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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

15-5-2015- Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định 
phân công thực hiện các quyên, trách nhiệm, nghĩa vụ của 
chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và 
vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

Trang 

20-5-2015- Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình tiếp 
nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 19 

25-5-2015- Chỉ thị số 08/2015/CT-UBND vê tăng cường công tác 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 
Thành phố. 52 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/2015/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2015 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, 

nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp 
nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ 

về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 
tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở 
hữu; 

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính 
phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở 
hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh 
nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
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về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8239/TTr-
SKHĐT-KT ngày 30 tháng 9 năm 2014; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 
4567/STP-VB ngày 25 tháng 8 năm 2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại 
Công văn số 1171/STP-VB ngày 17 tháng 3 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công thực hiện các 
quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà 
nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Hội 
đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Mạnh Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ 

của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước 
và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa 
vụ của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của văn bản này thực hiện theo Điều 2 Nghị định số 
99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp 
thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh 
nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

Điều 3. Phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở 
hữu nhà nước 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố trực tiếp hoặc phân công, phân cấp cho thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
Thành phố thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước 
đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

2. Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện 
quản lý các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch cụ công ích trên địa bàn 
quận - huyện. 
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3. Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do các tổ chức khác nhau làm chủ sở hữu thì 
mỗi tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tương ứng 
với phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Chương II 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ 

CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ LÀ CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

Điều 4. Quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố (chủ sở hữu 
nhà nước) 

1. Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
thành lập. Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng 
đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác. 

2. Phê duyệt, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của các Tổng công ty, Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

3. Tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty sau khi trình và được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể. 

4. Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình 
hoạt động của công ty. 

5. Quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, 
kỷ luật Thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kiểm 
soát viên và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên; Có văn bản thỏa thuận để Hội 
đồng thành viên công ty Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, 
khen thưởng đối với Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) công ty; Quy định số lượng 
Thành viên Hội đồng thành viên, số lượng Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) công 
ty. 

6. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát 
triển 5 năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm và thông báo cho Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp và giám sát. 
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7. Phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty tại các 
doanh nghiệp khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, 
công ty liên kết. 

8. Phê duyệt chủ đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị 
bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được 
quy định tại Điều lệ công ty; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của công ty và 
đề nghị Bộ Tài chính thẩm định và chấp thuận. 

9. Quyết định mức lương của Thành viên và Chủ tịch Hội đồng thành viên của 
công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên do mình bổ nhiệm; Quyết định 
quỹ tiền lương, thù lao chung hàng năm cho viên chức quản lý của công ty. 

10. Chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo 
tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ. 

11. Thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp 
luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế 
hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của công ty. Đánh 
giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả 
hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh giá đối với Chủ tịch và 
thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám 
đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng trong việc quản 
lý, điều hành công ty. 

12. Quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và đảm 
bảo các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu trên địa bàn Thành phố. 

Điều 5. Nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố (chủ sở hữu nhà nước) 

Thực hiện theo nội dung được quy định tại các Điều 6 (áp dụng đối với doanh 
nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), 15, 16, 17, 18 và Điều 19, Nghị định số 
99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. 

Điều 6. Quyền, trách nhiệm của Sở Tài chính 

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề về quản lý vốn nhà 
nước và tài chính doanh nghiệp nhà nước, cụ thể: 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định mức vốn điều lệ khi thành 
lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của công ty. 
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2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm 
giữ, tăng, giảm vốn của công ty nhà nước tại các doanh nhiệp khác và việc tiếp nhận 
doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết. 

3. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra theo quy định việc chấp hành pháp luật, 
việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp; việc thực hiện 
chiến lược kế hoạch, đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả 
hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, báo cáo định kỳ, đột xuất 
cho Ủy ban nhân dân Thành phố. 

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế hoạt động của Kiểm soát 
viên, thực hiện việc quản lý Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước làm chủ sở hữu. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Quyết định bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Kiểm soát viên; đánh 
giá đối với kiểm soát viên trong việc quản lý, điều hành công ty. Là cơ quan đầu mối 
theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên tại các công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước; báo cáo định kỳ (6 tháng, một 
năm) và đột xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố. 

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương vay, cho vay, 
mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ 
lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ công ty. 

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương vay nợ nước 
ngoài của công ty trình Bộ Tài chính thẩm định và chấp thuận. Tổng hợp báo cáo 
phân tích, đánh giá về tình hình các khoản nợ năm trước liền kề của các Tổng công 
ty, công ty trình Ủy ban nhân dân Thành phố và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy 
định. 

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và tham 
mưu Ủy ban nhân dân Thành phố văn bản có ý kiến về kế hoạch tài chính hàng năm 
do doanh nghiệp lập. 

8. Thực hiện quản lý quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng của kiểm soát viên; 
Thực hiện trả lương, thù lao, trả thưởng cho chức danh Kiểm soát viên. 

9. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận để Hội đồng thành viên 
hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, 
trích lập và sử dụng các quỹ. 
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10. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về hiệu 
quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích được giao của các doanh 
nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 7. Quyền, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề về quản lý doanh 
nghiệp nhà nước, định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân 
Thành phố, cụ thể: 

1. Chủ trì thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc thành 
lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ 
thuộc theo đề nghị của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản 
xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm; danh mục các dự án đầu tư 
nhóm A, B hàng năm và thông báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng 
hợp, giám sát. 

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quy định cơ chế giao nhiệm vụ và 
tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết 
yếu của nền kinh tế. 

4. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố việc thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuộc Thành phố quản lý. 

5. Chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành của Thành phố, Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hàng năm và thanh tra theo quy 
định việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát 
triển 05 năm. 

Điều 8. Quyền, trách nhiệm của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp 

1. Chủ trì phối hợp các Sở - ngành liên quan tham mưu, xây dựng Đề án tổng 
thể sắp xếp, đổi mới các công ty cho Ủy ban nhân dân Thành phố trình Chính phủ; 
theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án. 

2.Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về điều lệ, sửa đổi và bổ 
sung điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố. 
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3. Chủ trì thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc thành 
lập mới doanh nghiệp nhà nước, công ty con 100% vốn nhà nước; tổ chức lại, chuyển 
đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty con 
100% vốn nhà nước thuộc Thành phố; 

4. Có ý kiến về cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 

Điều 9. Quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ 

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề liên quan đến công 
tác cán bộ trong doanh nghiệp: 

1. Tham mưu việc phân công các Sở chuyên ngành, trực tiếp theo dõi quản lý 
các tổng công ty, công ty cụ thể phù hợp chức năng, nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, quyết định. 

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân Thành phố quyết định về cơ cấu quản lý công ty, số lượng Hội đồng thành 
viên, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc); tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen 
thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, 
Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty. 

Điều 10. Quyền, trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề về lao động và tiền 
lương của doanh nghiệp, cụ thể: 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định và thực hiện chế độ 
tuyển dụng; chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty; tiền lương, tiền thưởng và 
các quyền lợi khác của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của công ty, 
Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty, Kế toán trưởng công ty. 

2. Chủ trì, phối hợp cùng các Sở quản lý ngành thực hiện giám sát, kiểm tra 
thường xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc thực hiện chế độ tuyển 
dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng của công ty. 

3. Rà soát, có ý kiến về quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên 
chức quản lý doanh nghiệp. 

4. Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện thẩm định 
phương án giải quyết chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp nhà 
nước thực hiện sắp xếp lại theo phương án đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt. 
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Điều 11. Quyền, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành chuyên môn 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân 
Thành phố về Đề án thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh đối với 
doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Có ý kiến về nội dung điều lệ, việc sửa đổi và bổ sung điều lệ của các doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành theo dõi quản lý. 

3. Có ý kiến về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 
phát triển 5 năm; danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm của doanh nghiệp 
được phân công theo dõi quản lý. 

4. Có ý kiến về cơ cấu tổ chức quản lý công ty; về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và 
thành viên Hội đồng thành viên của công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc 
(Giám đốc, Phó Giám đốc), Kiểm soát viên, Kế toán trưởng của doanh nghiệp thuộc 
lĩnh vực theo dõi. 

5. Có ý kiến về Đề án xin chủ trương đầu tư và hợp đồng vay, cho vay, mua, bán 
tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn Điều lệ công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ 
hơn được quy định tại Điều lệ công ty. 

6. Có ý kiến về các vấn đề có liên quan đến tiền lương của Chủ tịch và thành 
viên Hội đồng thành viên của công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty; quỹ lương 
hàng năm của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch của công ty. 

7. Có ý kiến về các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ cảu 
doanh nghiệp được theo dõi quản lý; quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực 
hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu theo lĩnh 
vực ngành kinh tế theo quy định. 

8. Có ý kiến về việc nắm giữ, tăng giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; 
chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, 
thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện. Đánh giá đối với Người đại 
diện; Có ý kiến về việc giao nhiệm vụ cho Người đại diện vốn nhà nước đầu tư vào 
doanh nghiệp khác; 

9. Có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý định kỳ và đột xuất cho Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. 
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Điều 12. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty 

Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công 
ty, có các quyền và trách nhiệm sau đây: 

1. Quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát 
triển 5 năm của công ty sau khi đề nghị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng 
năm của công ty và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân 
quận, huyện (đối với các công ty công ích các quận, huyện) và Ủy ban nhân dân 
Thành phố để tổng hợp, giám sát. 

3. Đề nghị cấp có thẩm quyền việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, 
khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên của công 
ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty. 

4. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm 
dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán 
trưởng công ty. 

5. Đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản công ty. 

6. Quyết định việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty tại các doanh 
nghiệp khác; việc tiếp nhận công ty con, công ty liên kết, sau khi đề nghị và được Ủy 
ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương. 

7. Cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại doanh nghiệp khác; giao 
nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn góp của công ty quyết định các nội dung quy 
định tại Khoản 4, Điều 20 và Khoản 4, Điều 29, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của 
Chính phủ. 

8. Quyết định hoặc ủy quyền Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định dự án đầu 
tư, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản trong phạm vi thẩm quyền được quy định 
tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật. 

9. Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài 
của công ty. 

10. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và 
các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác sau khi đề nghị và được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt chủ trương. 
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11. Quy định các quy chế quản lý nội bộ của công ty. Phê duyệt báo cáo tài 
chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ sau khi được cấp có thẩm 
quyền chấp thuận. 

12. Quyết định lương đối với các chức danh do Hội đồng thành viên hoặc Chủ 
tịch công ty bổ nhiệm. 

13. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của 
công ty. 

14. Quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
của công ty đối với công ty con 100% vốn nhà nước: 

a) Quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức 
lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản sau khi được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; 

b) Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 

c) Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình 
hoạt động của công ty; 

d) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ 
luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên 
của công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên; 

đ) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát 
triển 5 năm; 

e) Phê duyệt chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ 
của công ty; 

g) Phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử 
dụng các quỹ. 

15. Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt Đề án tổng thể. 

16. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định 
của pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát 
triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp hoạt 
động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm 
vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác. 
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Chương III 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM 

CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 
MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ 

Điều 13. Các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước 

Thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 20, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. 

Điều 14. Quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với 
doanh nghiệp trực thuộc thực hiện chuyển đổi, cổ phần hóa 

1. Quyết định việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; 
chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, 
thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện. Đánh giá đối với Người đại 
diện. 

2. Chấp thuận để Người đại diện quyết định những nội dung quy định tại Khoản 
4 Điều 20 của Nghị định số 99/2012/NĐ-CP. Thông báo danh mục các dự án đầu tư 
nhóm A, B hàng năm để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, giám sát. 
Chấp thuận chủ trương và đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận đối với các 
khoản vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 

3. Yêu cầu Người đại diện phần vốn chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp báo 
cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc 
chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

4. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, 
tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

5. Giao các Sở quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách 
nhiệm tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn cho Ủy ban nhân dân Thành phố đối 
với các nội dung tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

Điều 15. Quyền, trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các quy định của Chính 
phủ về chế độ quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; 
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chế độ quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; chế độ báo cáo công khai tài 
chính; cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện. 

2. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ công ích được giao của doanh nghiệp mà 
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh. Phối 
hợp với các Sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện yêu cầu Người đại diện 
báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc 
quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc 
Thành phố quản lý. 

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ cho Người đại diện về 
việc tăng, giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và 
tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ 
phần đã bán của mỗi loại. 

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Bộ Tài chính thẩm định và 
chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các quy định của Chính 
phủ về đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 
có ý kiến về việc giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các 
sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của Thành phố. 

6. Có ý kiến đối với các vấn đề của doanh nghiệp: 

a) Quyết định nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào các công ty sau cổ 
phần hóa. 

b) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 

c) Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu 
cầu phá sản; 

d) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 
năm. 

Điều 16. Quyền, trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện 
chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp. 

2. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận mục tiêu, nhiệm vụ, 
ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản; chiến lược, kế 
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hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm đối với các công ty 
sau cổ phần hóa. 

3. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố việc thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh của tổng công ty sau cổ phần hóa 
thuộc Thành phố. Phối hợp với Sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện yêu 
cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hàng năm và 
thanh tra theo quy định việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế 
hoạch đầu tư phát triển 5 năm. 

4. Có ý kiến đối với các vấn đề của doanh nghiệp: 

a) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 

b) Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; 
loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 
10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

c) Phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư 
vào các doanh nghiệp chuyển đổi, cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố 
quản lý. 

5. Có ý kiến với Sở quản lý ngành về việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn đầu 
tư vào doanh nghiệp khác, việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công 
ty con, công ty liên kết của tổng công ty sau cổ phần hóa. 

Điều 17. Quyền, trách nhiệm của Sở Nội vụ 

1. Tham mưu và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về chủ trương cử 
nhân sự Người đại diện theo quy định; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên; thảo thuận 
để Hội đồng thành viên công ty quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ 
chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc); 
Quy định số lượng thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám 
đốc) và người đại diện. 

2. Phối hợp với Sở quản lý ngành yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện 
giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ 
đối với tổng công ty sau cổ phần hóa. 
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3. Có ý kiến đối với các vấn đề của doanh nghiệp: 

a) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 

b) Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu 
cầu phá sản. 

Điều 18. Quyền, trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định về chế độ tuyển dụng; chế 
độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp và Người đại diện vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp. 

2. Phối hợp với Sở quản lý ngành thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ hàng năm 
và thanh tra theo quy định việc thực hiện chế độ tuyển dụng; thù lao, tiền lương, tiền 
thưởng của doanh nghiệp. 

3. Có ý kiến đối với các vấn đề của doanh nghiệp: 

a) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ; 

b) Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu 
cầu phá sản. 

Điều 19. Quyền, trách nhiệm của Người đại diện 

Người đại diện được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà 
nước có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ được chủ sở hữu nhà 
nước giao khi quyết định những nội dung nêu tại Khoản 4 Điều 20 của Nghị định số 
99/2012/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp 
hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, 
nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác. 

Chương IV 
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM 

CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 
MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ KHÔNG QUÁ 50% VỐN ĐIỀU LỆ 

Điều 20. Quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố (chủ sở hữu 
nhà nước) 

Thực hiện theo quy định tại Điều 29 - Quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà 
nước, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ. 
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Điều 21. Quyền, trách nhiệm của Sở quản lý ngành 

Các Sở quản lý ngành có trách nhiệm tham gia góp ý và trình chủ sở hữu về các 
lĩnh vực theo chuyên ngành được giao phụ trách đối với các nội dung sau: 

1. Chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định mức 
lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện; đánh giá đối với 
Người đại diện. 

2. Giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định những nội dung quy định tại 
Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường 
xuyên, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Điều 22. Quyền, trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các quy định của Chính 
phủ về chế độ quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện yêu 
cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên. Định kỳ 
hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về hiệu quả sử dụng vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Thành phố. 

Điều 23. Quyền, trách nhiện của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp 

Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành và các đơn vị liên quan lập và trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án tổng thể về việc nắm giữ, tăng, giảm vốn 
nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. 

Điều 24. Quyền, trách nhiệm của Người đại diện 

Người đại diện được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà 
nước có trách nhiệm tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ được chủ sở hữu nhà 
nước giao khi quyết định những nội dung nêu tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 
99/2012/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp 
hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, 
nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc những trường hợp sai phạm khác. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 25. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện 
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1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, phối hợp với các Sở, ngành và doanh 
nghiệp liên quan triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định này. 

2. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 
doanh nghiệp có liên quan có trách nhiệm theo dõi và thực hiện các nội dung theo 
quy định này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và Sở Tài chính). 

3. Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên các doanh nghiệp có trách nhiệm 
báo cáo tài chính, tình hình hoạt động của doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Tài chính; đồng thời, gửi cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện được 
phân công theo dõi. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, các Sở 
quản lý ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện được phân công theo dõi doanh nghiệp 
nhà nước kịp thời báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố chỉ đạo giải quyết./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Mạnh Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24/2015/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2015 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở 
thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-
CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại các Tờ trình số 2648/TTr-SXD-
QLN&CS ngày 20 tháng 3 năm 2015; số 10378/TTr-SXD-QLN&CS ngày 20 tháng 
11 năm 2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 5997/STP-VB 
ngày 29 tháng 10 năm 2014, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê 
mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 
hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, 
Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị quản lý vận 
hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY TRÌNH 
Về tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy trình này quy định về trình tự thủ tục tiêp nhận, cho thuê, thuê mua và 
bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

2. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước quy định trong Quy trình này bao gồm: 

a) Nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng một phần hoặc toàn bộ nguồn vốn từ 
ngân sách Nhà nước, thông qua hình thức đầu tư trực tiêp hoặc mua lại hoặc hoán đổi 
bằng quyền sử dụng đất do Nhà nước trực tiêp quản lý (sau đây gọi chung là nhà ở 
xã hội thuộc sở hữu Nhà nước); 

b) Nhà ở có nguồn gốc sở hữu khác được chuyển sang xác lập sở hữu Nhà nước 
và được bố trí sử dụng vào mục đích để ở theo quy định của pháp luật, bao gồm cả 
nhà ở thuộc diện tự quản (sau đây gọi chung là nhà ở cũ); 

3. Nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên, nhà ở tái định cư không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Quy trình này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy trình tiêp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 
được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau đây: 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước: Ủy ban 
nhân dân Thành phố; 

2. Cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước: Sở Xây dựng; 
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3. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước: tổ chức hoặc doanh 
nghiệp có chức năng và năng lực chuyên môn về quản lý, vận hành nhà ở, được Sở 
Xây dựng giao nhiệm vụ quản lý vận hành nhà ở thông qua hình thức chỉ định hoặc 
đấu thầu để thực hiện quản lý vận hành nhà ở; 

4. Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; 

5. Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước được quy định tại Điều 1 Quy trình này; 

6. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện Quy trình tiếp nhận, cho 
thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Điều 3. Nguyên tắc bàn giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

1. Việc chuyển giao nhà ở được thực hiện sau khi có kết quả phê duyệt Phương 

án sắp xếp lại nhà đất của cơ quan có thẩm quyền đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà 
nước hoặc kết quả nghiệm thu công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng đối với nhà ở 
xã hội thuộc sở hữu Nhà nước. 

2. Đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước: 

a) Không bàn giao nhà ở do người ở xây dựng thêm (vì đó không phải là nhà ở 
thuộc sở hữu Nhà nước), nhưng phải thể hiện phần xây dựng thêm trên mặt bằng để 
có biện pháp xử lý sau này. 

b) Trường hợp nhà của Nhà nước đã được người thuê cải tạo lại hoặc phá dỡ xây 
dựng nhà mới, thì bên giao nhà phải xác định bằng văn bản tỷ lệ chất lượng còn lại 
của nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại thời điểm cải tạo hoặc phá dỡ để bên nhận nhà có 
cơ sở xác định giá trị khi bán cho người thuê. 

c) Tại văn bản chuyển giao của Bộ, Ngành Trung ương hoặc Sở, Ngành chủ 
quản của cơ quan đơn vị chuyển giao, đề nghị đơn vị xác nhận về nguồn gốc căn nhà, 
quá trình quản lý sử dụng, xác định căn nhà chuyển giao không thuộc vốn tài sản cố 
định của đơn vị. 

d) Đối với nhà, đất của đơn vị sắp xếp theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 01 năm 2001 (nay được thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 
19 tháng 01 năm 2007) của Thủ tướng Chính phủ thì phải có ý kiến của Ban Chỉ đạo 
80 (nay là Ban Chỉ đạo 09). 

3. Việc chuyển giao nhà ở phải được thực hiện thông qua biên bản bàn giao giữa 
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hai bên trên nguyên tăc bàn giao theo đúng hiện trạng vê nhà ở và người sử dụng nhà 
đó tại thời điểm bàn giao (nếu có). 

Chương II 
QUY TRÌNH BÀN GIAO, TIẾP NHẬN NHÀ Ở 

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ 

1. Trách nhiệm của bên giao: 

a) Đối với nhà ở do các đơn vị, cơ quan tự quản chuyển giao, trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được kết quả phê duyệt Phương án săp xếp, xử lý nhà đất thuộc 
sở hữu Nhà nước của cơ quan có thẩm quyên, cơ quan, đơn vị đang quản lý quỹ nhà 
ở tự quản có văn bản gửi Sở Xây dựng (kèm văn bản kiểm kê quản lý hoặc bố trí nhà 
của đơn vị, bản vẽ hiện trạng nhà ở và các văn bản khác có liên quan), đê nghị 
chuyển giao quỹ nhà ở tự quản. 

b) Đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước, trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được kết quả nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, chủ đầu tư dự án có 
văn bản đê nghị chuyển giao quỹ nhà ở gửi Sở Xây dựng (kèm danh sách các căn hộ 
đê nghị chuyển giao và hồ sơ pháp lý của dự án). 

2. Trách nhiệm của bên nhận: 

Sở Xây dựng là đơn vị tiếp nhận văn bản đê nghị chuyển giao nhà ở thuộc sở 
hữu Nhà nước của các cơ quan, đơn vị đang quản lý quỹ nhà ở hoặc chủ đầu tư dự án; 
kiểm tra các điêu kiện để trình Ủy ban nhân dân Thành phố xác lập sở hữu Nhà nước 
và tổ chức tiếp nhận quỹ nhà này. 

Điều 5. Thụ lý hồ sơ 

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đê nghị chuyển giao 
nhà ở, Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi khu nhà, đất tọa 
lạc và đơn vị đang quản lý quỹ nhà ở tự quản hoặc chủ đầu tư dự án để kiểm tra: 

a) Đối với quỹ nhà ở do các cơ quan, đơn vị đang quản lý chuyển giao, phải đảm 
bảo các điêu kiện tại Điểm c, Khoản 2, Điêu 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 
19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 
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b) Đối với quỹ nhà ở được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, phải 
đảm bảo các điều kiện về nghiệm thu, đưa vào sử dụng và được cơ quan có thẩm 
quyền chứng nhận về các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy 
định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

2. Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp, Sở Xây dựng có văn bản trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước và tiếp 
nhận quỹ nhà ở. 

3. Trường hợp kết quả kiểm tra chưa phù hợp, Sở Xây dựng có văn bản thông 
báo cho cơ quan, đơn vị đề nghị chuyển giao quỹ nhà ở biết lý do, để bổ sung đủ hồ 
sơ. 

Điều 6. Ban hành Quyết định 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình (kèm dự thảo Quyết 
định và toàn bộ hồ sơ liên quan) của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố xem 
xét, ban hành Quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước và tiếp nhận quỹ nhà ở 
đồng thời giao Sở Xây dựng thực hiện thủ tục tiếp nhận quỹ nhà ở. 

Điều 7. Tiếp nhận và quản lý quỹ nhà ở 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Sở Xây dựng thực hiện việc tiếp nhận quỹ nhà ở và giao cho đơn vị có 
chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà ở để thực hiện quản lý, vận hành nhà ở 
thuộc sở hữu Nhà nước. 

Chương III 
QUY TRÌNH CHO THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 8. Công khai thông tin dự án 

Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và đơn vị quản lý vận hành nhà 
ở thuộc sở hữu Nhà nước công khai trên trang thông tin điện tử (website) và các 
phương tiện thông tin truyền thông danh mục các dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu 
Nhà nước trên địa bàn Thành phố, gồm: Chủ đầu tư; quy mô dự án; giá thuê, giá thuê 
mua; tiến độ thực hiện; thời hạn hoàn thành; thời gian đưa vào bố trí sử dụng; địa 
điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà 
nước. 
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Điều 9. Nộp, tiếp nhận hồ sơ 

1. Người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước nộp 02 
bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 
năm 2013 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2013/TT-BXD). 

2. Cơ quan tiêp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng hoặc đơn vị được giao quản lý vận 
hành nhà ở xã hội. 

Điều 10. Kiểm tra, phân loại và thống kê danh sách đối tượng xin thuê, thuê 
mua nhà ở xã hội 

Căn cứ đối tượng, điều kiện được quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 
14/2013/TT-BXD và tiêu chí chấm điểm được quy định tại biểu mẫu được ban hành 
kèm theo Quy trình này, cơ quan tiêp nhận hồ sơ kiểm tra, xác minh hoàn cảnh (nêu 
cần thiêt), phân loại hồ sơ, lập "Danh sách người có đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà 
ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước" kèm hồ sơ hợp lệ gửi Sở Xây dựng xem xét (nêu cơ 
quan tiêp nhận hồ sơ là đơn vị quản lý vận hành nhà ở); đồng thời công khai Danh 
sách trên tại cơ quan tiêp nhận hồ sơ để người nộp đơn theo dõi. 

Thời gian giải quyêt là 20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 11. Xét duyệt hồ sơ 

Trên cơ sở "Danh sách người đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở 
hữu Nhà nước" kèm theo các hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng (Hội đồng xét duyệt cho 
thuê, thuê mua nhà ở xã hội cấp Thành phố) thực hiện xét duyệt từng hồ sơ đăng ký, 
đủ điều kiện, chấm điểm để xét chọn đối tượng ưu tiên. 

1. Trường hợp đủ điều kiện và được ưu tiên xét thuê, thuê mua nhà ở, Sở Xây 
dựng có Tờ trình kèm theo danh sách và Biên bản chấm điểm báo cáo, đề xuất để Ủy 
ban nhân dân Thành phố quyêt định. 

2. Trường hợp không đủ điều kiện hoặc chưa được xét duyệt thì Sở Xây dựng có 
văn bản thông báo cho cơ quan tiêp nhận hồ sơ để trả lời cho người nộp đơn biêt. 

Thời gian giải quyêt là 20 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 12. Phê duyệt kết quả 

Trên cơ sở kêt quả thẩm định và báo cáo của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, ban hành Quyêt định phê duyệt người được thuê, thuê mua nhà ở 
xã hội và gửi Quyêt định này cho Sở Xây dựng (Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê 
mua nhà ở xã hội cấp Thành phố) để có văn bản thông báo và ký hợp đồng thuê mua 
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với người được thuê mua hoặc để thông báo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để ký 
hợp đồng thuê với người được thuê nhà ở xã hội. 

Thời gian giải quyết là 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 13. Ký Hợp đồng, bàn giao nhà 

1. Sau khi nhận được Quyết định về việc bố trí cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
thuộc sở hữu Nhà nước do Thành phố quản lý, trong thời hạn 07 ngày, Sở Xây dựng 
chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành nhà ở lập hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 

a) Đối với trường hợp thuê mua nhà ở xã hội, trình Sở Xây dựng ký hợp đồng 
thuê mua với người dân. 

b) Đối với trường hợp thuê nhà ở xã hội, đơn vị quản lý vận hành nhà ở trực tiếp 

ký hợp đồng cho thuê với người dân. 

2. Sau khi hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã được ký kết, trong vòng 03 
ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở tổ chức bàn giao căn hộ cho người được thuê, 
thuê mua. 

Chương IV 
QUY TRÌNH CHO THUÊ VÀ BÁN NHÀ Ở CŨ 

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Mục 1 
QUY TRÌNH CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ 

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 14. Nguyên tắc ký kết Hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

Nguyên tắc giải quyết ký kết Hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là 
căn nhà đó không có yếu tố tranh chấp, khiếu kiện. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện, thì 
chỉ thực hiện ký hợp đồng thuê nhà ở sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Ủy 

ban nhân dân Thành phố hoặc Tòa án nhân dân các cấp) giải quyết xong tranh chấp, 
khiếu kiện hoặc có văn bản chỉ đạo xử lý cụ thể của Ủy ban nhân dân Thành phố, trừ 

trường hợp gia hạn hợp đồng thuê nhà đối với trường hợp hợp đồng thuê nhà ở hết 
thời hạn mà người đang sử dụng nhà ở là người đứng tên trong hợp đồng thuê có nhu 
cầu tiếp tục thuê nhà ở. 
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Điều 15. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở có Quyết định bô trí, phân 
phôi nhà ở (hoặc giây tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở), nhưng chưa có hợp 
đồng thuê nhà ở 

1. Tiếp nhận hồ sơ: 

Người đê nghị thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điêu 25 Thông tư 
số 14/2013/TT-BXD tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở. 

Đơn vị quản lý vận hành nhà ở là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm kiểm 
tra, tiếp nhận và giải quyết như sau: 

a) Trường hợp đủ điêu kiện theo quy định tại Điêu 14 Nghị định số 
34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ (sau đây gọi tăt là Nghị 
định số 34/2013/NĐ-CP), lập danh sách, báo cáo và chuyển hồ sơ cho Sở Xây dựng 
xem xét; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì phải có văn bản hướng dẫn ngay để người 
nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ có liên quan; 

c) Trường hợp không đủ điêu kiện, thì phải có văn bản báo cáo Sở Xây dựng 
xem xét, trả lời cho người nộp đơn biết rõ lý do. 

Thời gian giải quyết là 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Thụ lý hồ sơ: 

Sở Xây dựng kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (01 bộ) do các đơn vị quản lý vận hành 
chuyển đến, giải quyết như sau: 

a) Trường hợp hồ sơ đủ điêu kiện, lập Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định phê 
duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ và toàn bộ hồ sơ liên quan, trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố ký ban hành; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì thông báo bằng 
văn bản cho đơn vị quản lý vận hành biết để bổ sung; 

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điêu kiện thì Sở Xây dựng có văn bản báo cáo 
Ủy ban nhân dân Thành phố đê xuất hướng xử lý theo quy định tại Điêu 23 Nghị định 
số 34/2013/NĐ-CP; đồng thời gửi cho đơn vị quản lý vận hành để biết, theo dõi. 

Thời gian giải quyết là 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ đơn vị quản lý vận 
hành nhà ở. 
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3. Ban hành Quyết định: 

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt đối tượng 
được thuê nhà ở cũ, gửi cho Sở Xây dựng để thông báo cho đơn vị quản lý vận hành 
nhà ở thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Thời gian ban hành Quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở 
Xây dựng có kèm dự thảo Quyết định và toàn bộ hồ sơ liên quan. 

4. Ký kết hợp đồng thuê nhà: 

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ khi nhận quyết định phê duyệt đối tượng được 
thuê nhà ở cũ của Ủy ban nhân dân Thành phố, đơn vị quản lý vận hành nhà ở thực 
hiện ký kết hợp đồng với người thuê nhà ở. 

Điều 16. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển 
quyền thuê nhà ở từ trước ngày 06 tháng 6 năm 2013, ngày Nghị định số 
34/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (đã có hợp đồng thuê nhà ở, nhưng người 
đang sử dụng nhà không có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này) 

1. Tiếp nhận hồ sơ: 

Người đề nghị thuê nhà ở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 
số 14/2013/TT-BXD tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở. 

Đơn vị quản lý vận hành nhà ở là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm kiểm 
tra và tiếp nhận hồ sơ. 

2. Thụ lý hồ sơ: 

Đơn vị quản lý vận hành nhà ở tiếp nhận hồ sơ và giải quyết như sau: 

a) Nếu hồ sơ đủ điều kiện, thì đăng tin về việc chuyển quyền thuê nhà ở 03 lần 
liên tục trên báo Sài Gòn Giải phóng (chi phí đăng tin do người nhận chuyển quyền 
thuê nhà ở nộp) và trên website của đơn vị quản lý vận hành nhà ở. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì phải có văn bản hướng dẫn ngay để người 
nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ có liên quan; 

c) Trường hợp không đủ điều kiện, thì phải có văn bản trả lời cho người nộp đơn 
biết rõ lý do, đồng thời gửi Sở Xây dựng để biết và theo dõi. 

Thời gian giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Ký kết hợp đồng thuê nhà ở: 



CÔNG BÁO/Số 33/Ngày 15-6-2015 29 

a) Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu, nêu không có tranh chấp, khiêu kiện 
về nhà ở cho thuê, trong thời hạn 08 ngày, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có văn bản 
cung cấp các thông số diện tích, vị trí căn nhà (đính kèm giấy tờ chuyển nhượng) gửi 
Chi Cục Thuê quận, huyện (nơi căn nhà tọa lạc) để lập thủ tục thu thuê thu nhập cá 
nhân đối với bên chuyển quyền thuê nhà (hoặc bên nhận chuyển quyền thuê nhà, nêu 
02 bên có thỏa thuận khác); 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ khi bên nhận chuyển quyền thuê nhà ở có chứng 
từ chứng minh hoặc có văn bản của Chi Cục Thuê quận, huyện xác nhận đã hoàn 
thành nghĩa vụ nộp thuê thu nhập cá nhân (hoặc xác nhận được miễn nộp), đơn vị 
quản lý vận hành nhà ở thực hiện ký hợp đồng với người thuê nhà ở. 

b) Các trường hợp nhận chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2009 (ngày Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành), 
thì không phải nộp thuê thu nhập cá nhân. 

c) Sau khi ký hợp đồng với người thuê, đơn vị quản lý vận hành nhà ở báo cáo 
Sở Xây dựng biêt để theo dõi, quản lý. 

Điều 17. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển 
quyền thuê nhà ở từ ngày 06 tháng 6 năm 2013, ngày Nghị định số 34/2013/NĐ-
CP có hiệu lực thi hành (đã có hợp đồng thuê nhà ở, nhưng người đang sử dụng nhà 
không đứng tên trong hợp đồng thuê nhà ở này) 

1. Tiêp nhận hồ sơ: 

Người đề nghị thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 
số 14/2013/TT-BXD tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở. 

Đơn vị quản lý vận hành nhà ở là cơ quan tiêp nhận hồ sơ, có trách nhiệm kiểm 
tra, tiêp nhận và giải quyêt như sau: 

a) Trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 
34/2013/NĐ-CP, lập danh sách, báo cáo và chuyển hồ sơ cho Sở Xây dựng xem xét; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì phải có văn bản hướng dẫn ngay để người 
nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ có liên quan; 

c) Trường hợp không đủ điều kiện, thì phải có văn bản báo cáo Sở Xây dựng 
xem xét và trả lời cho người nộp đơn biêt rõ lý do. 

Thời gian giải quyêt là 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Thụ lý hồ sơ: 
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Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ từ đơn vị quản lý vận hành nhà ở chuyển 
đến và giải quyết như sau: 

a) Trường hợp đủ điều kiện thuê nhà ở, Sở Xây dựng có văn bản đồng ý về việc 
chuyển nhượng quyền thuê hoặc có văn bản đồng ý cho phép người đang thực tế sử 
dụng nhà ở được quyền thuê nhà ở và gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để tiến 
hành thủ tục ký hợp đồng với người thuê nhà. 

b) Trường hợp không đủ điều kiện thuê nhà ở, Sở Xây dựng có văn bản trả lời 
(nêu rõ lý do) cho người nộp hồ sơ biết; đồng thời, gửi cho đơn vị quản lý vận hành 
nhà để cập nhật, theo dõi. 

Thời gian giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ đơn vị quản lý vận 
hành nhà ở. 

3. Ký kết hợp đồng thuê nhà ở: 

a) Trong thời hạn 04 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đồng ý của Sở Xây 
dựng, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có văn bản cung cấp các thông số diện tích, vị 
trí căn nhà (đính kèm giấy tờ chuyển nhượng) gửi Chi Cục Thuế quận, huyện (nơi 
căn nhà tọa lạc) để lập thủ tục thu thuế thu nhập cá nhân đối với bên chuyển quyền 
thuê nhà (hoặc bên nhận chuyển quyền thuê nhà, nếu 02 bên có thỏa thuận khác); 

b) Trong thời hạn 04 ngày, kể từ khi bên nhận chuyển quyền thuê nhà ở có 
chứng từ chứng minh hoặc có văn bản của Chi Cục Thuế quận, huyện, xác nhận đã 
hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (hoặc xác nhận được miễn nộp), đơn 
vị quản lý vận hành nhà ở thực hiện ký hợp đồng với người thuê nhà ở. 

Điều 18. Đối với trường hợp hợp đồng thuê nhà ở hết thời hạn mà người 
đang sử dụng nhà ở là người đứng tên trong hợp đồng thuê có nhu cầu tiếp tục 
thuê nhà ở 

Đơn vị quản lý vận hành nhà ở kiểm tra, nếu bên thuê vẫn đủ điều kiện được 
thuê và có đơn đề nghị tiếp tục thuê thì thực hiện thủ tục ký gia hạn hợp đồng thuê 
nhà ở; nếu bên thuê không có đơn đề nghị tiếp tục thuê hoặc không còn đủ điều kiện 
tiếp tục thuê nhà ở thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở có văn bản thông báo cho bên 
thuê biết và bàn giao lại nhà ở cho bên cho thuê. 

Trong trường hợp bên thuê không chịu bàn giao nhà ở, đơn vị quản lý vận hành 
nhà ở có văn bản báo cáo Sở Xây dựng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố hướng 
xử lý. 
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Sau khi gia hạn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, đơn vị quản lý 
vận hành nhà ở có trách nhiệm thông báo cho Sở Xây dựng biết để theo dõi, quản lý 
hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý nhà ở khi thu hồi lại. 

Thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Mục 2 
QUY TRÌNH BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 19. Tiếp nhận hồ sơ 

1. Người đang thuê sử dụng nhà ở cũ có nhu cầu mua nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ 
theo quy định tại Điêu 33 Thông tư số 14/2013/TT-BXD tại đơn vị quản lý vận hành 
nhà ở. 

2. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm 
kiểm tra, tiếp nhận, ghi biên nhận hồ sơ và giải quyết như sau: 

a) Trường hợp đủ điêu kiện được mua nhà ở theo quy định tại Điêu 32 Thông tư 
số 14/2013/TT-BXD, thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở, xác định chính xác diện tích nhà, 
đất lập thủ tục bán; thực hiện phân bổ diện tích sử dụng chung cho người mua (nếu 
có); xác định chất lượng còn lại của nhà ở, tính toán giá bán nhà ở và giá chuyển 
nhượng quyên sử dụng đất; báo cáo và lập danh sách chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng. 

b) Trường hợp hồ sơ còn thiếu giấy tờ thì phải hướng dẫn ngay để người mua 
nhà bổ sung. 

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điêu kiện được mua nhà ở, có văn bản trả lời rõ 
lý do cho người nộp hồ sơ; đồng thời gửi Sở Xây dựng để biết. 

Thời gian giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời 
gian chờ xác nhận quy hoạch từ các quận, huyện; thời gian lập bản đồ hiện trạng vị trí 
đất (nếu có) và các xử lý khác có liên quan đến pháp lý, kỹ thuật phục vụ cho việc 
tính toán giá bán (nếu có). 

Điều 20. Thụ lý hồ sơ 

Trên cơ sở báo cáo (đính kèm danh sách và hồ sơ đê nghị mua nhà ở) của đơn vị 
quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng kiểm tra đối tượng và điêu kiện nhà ở được 
bán, trình Hội đồng xác định giá bán nhà ở, để xem xét, phê duyệt giá bán nhà ở và 
giá chuyển nhượng quyên sử dụng đất (sau đây gọi tăt là duyệt giá). 
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1. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Sở Xây dựng lập danh sách đối tượng được 
mua nhà ở kèm văn bản duyệt giá của Hội đồng xác định giá bán nhà ở, trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước. 

2. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Xây dựng có văn bản thông báo 
cho đơn vị quản lý nhà ở để hoàn trả hồ sơ và thông báo cho người nộp hồ sơ biết. 

Thời gian giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Điều 21. Ban hành Quyết định 

Căn cứ vào đề nghị của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban 
hành Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và gửi Quyết định này cho Sở 
Xây dựng để thực hiện việc bán nhà ở. Quyết định bán nhà ở được đăng tải trên 
website của Ủy ban nhân dân Thành phố và website Sở Xây dựng. 

Thời gian giải quyết là 10 ngày, kể từ ngày Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành 
phố nhận tờ trình của Sở Xây dựng đính kèm dự thảo Quyết định và toàn bộ hồ sơ 
liên quan. 

Điều 22. Ký kết hợp đồng mua bán nhà 

Sau khi có Quyết định bán nhà ở, Sở Xây dựng thực hiện ký kết hợp đồng mua 
bán nhà ở và hướng dẫn người mua nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Kho 
bạc Nhà nước nơi có nhà ở. 

Thời gian giải quyết là 05 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định bán nhà ở. 

Điều 23. Cấp Giấy chứng nhận 

1. Sau khi người mua nhà ở đã nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính (có biên lai thu 
tiền) theo quy định, Sở Xây dựng chuyển hồ sơ mua bán nhà ở đến Ủy ban nhân dân 
quận, huyện để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho người mua, 
đồng thời sao gửi 01 bản cho Sở Xây dựng để theo dõi. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 24. T rách nhiệm của Sở Xây dựng 
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1. Ban hành Quy chê hoạt động của Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở 
hữu Nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của 
Chính phủ để tổ chức thực hiện đúng quy định. 

2. Phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất tăng cường nhân sự cho Sở Xây 
dựng để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, cho thuê, thuê mua, bán nhà ở thuộc 
sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

3. Kiểm tra, hướng dẫn đơn vị quản lý vận hành nhà ở rà soát, thống kê, phân 
loại nhà ở được giao quản lý; tiêp nhận nhà ở tự quản do các cơ quan Trung ương 
chuyển giao để quản lý theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 
4 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 
2013 của Bộ Xây dựng. 

4. Hướng dẫn đơn vị quản lý vận hành nhà ở thực hiện tiêp nhận hồ sơ để ký 
hợp đồng thuê nhà ở, đảm bảo nguyên tắc thuận tiện cho người thuê hoặc mua nhà ở 
theo địa bàn nơi có nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

5. Chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành nhà ở kiểm tra, rà soát tình trạng xuống cấp 
nhà ở để lập kê hoạch, dự trù kinh phí bảo trì, cải tạo hàng năm hoặc kê hoạch xây 
dựng lại nhà ở, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

6. Hướng dẫn đơn vị quản lý vận hành nhà ở tổ chức đo vẽ lại với trường hợp 
nhà ở không có hồ sơ hoặc hồ sơ bị thất lạc, lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

7. Kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyêt định người được 
thuê, thuê mua và bán nhà ở theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 
tháng 4 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 
năm 2013 của Bộ Xây dựng. 

8. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh giá thuê nhà ở đã được Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành tại Quyêt định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 
02 năm 2010 về ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được xây dựng 
cải tạo lại trên địa bàn Thành phố. 

9. Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc cho thuê, bảo trì, quản lý vận hành nhà ở theo 
quy định. 

10. Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra báo cáo thu chi tài chính của đơn vị quản 
lý vận hành. 

11. Phối hợp với Sở Kê hoạch và Đầu tư để ghi vốn hàng năm về đầu tư xây 
dựng nhà ở xã hội được tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách. 
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12. Kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hoặc đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý sử 
dụng nhà ở. 

13. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị quản lý vận hành 
nhà ở xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành phố xử 
lý các hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà 
ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

14. Định kỳ hàng quý, tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở thuộc 
sở hữu Nhà nước trên địa bàn. 

Điều 25. Trách nhiệm của các sở, ngành và đơn vị liên quan 

1. Sở Nội vụ nghiên cứu phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất phương án tăng 
cường nhân sự cho Sở Xây dựng để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, 
cho thuê, thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

2. Sở Tài chính: 

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thu chi, hạch toán tài chính có liên 
quan đến việc quản lý sử dụng, vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thu, chi tài chính trong quá trình quản lý, sử dụng, 
vận hành, cho thuê, bảo trì, đầu tư cải tạo sửa chữa nhà ở của đơn vị quản lý vận hành 
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế Thành phố kiểm tra quyết toán và việc 
thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc 
sở hữu nhà nước hàng năm theo quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Xây dựng xác định các thông số 
bán nhà theo quy định, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện việc cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bán cho cá nhân. 

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm xác định các điều kiện về quy 
hoạch đối với nhà ở thuộc diện được bán trên cơ sở địa điểm, sơ đồ bản vẽ thể hiện 
trong hồ sơ đề xuất nhà ở được bán. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn 
vị liên quan thực hiện ghi kế hoạch vốn hàng năm về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, 
nhà ở tái định cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
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6. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Thành ủy chịu trách 
nhiệm xác định đối tượng có công với cách mạng, làm căn cứ tính miễn, giảm tiên 
nhà, tiên sử dụng đất theo quy định. 

7. Cục Thuế Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng để xác định các thông số bán 
nhà theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các Chi Cục Thuế quận, huyện tổ chức thu, 
nộp các khoản lệ phí trước bạ vào ngân sách Thành phố; thực hiện thu thuế thu nhập 
cá nhân do có phát sinh từ việc chuyển quyên sử dụng nhà ở. 

8. Các cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm xác nhận 
vê đối tượng, thu nhập, hoàn cảnh gia đình (nếu cần thiết). 

Điều 26. T rách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện 

1. Thống kê, báo cáo và bàn giao quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn 
vê Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ và Thông tư số 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng; 

2. Tiếp nhận hồ sơ đã hoàn tất thủ tục mua nhà theo quy định để thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn 
liên với đất; kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi vi phạm trong công tác cấp Giấy chứng 
nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liên với đất. 

3. Đối với các trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại vê các văn bản do Ủy 
ban nhân dân cấp quận ban hành trong quá trình quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước trước đây, Ủy ban nhân dân cấp quận phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị quản lý 
vận hành nhà ở giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; 
tham gia cùng Sở Xây dựng, đơn vị quản lý vận hành trong việc xem xét, xác minh, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo vê công tác quản lý, sử dụng, thuê, thuê mua và bán nhà ở 
thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn. 

4. Xác định nguồn gốc sở hữu, quá trình sử dụng, tình trạng pháp lý nhà đất. 

5. Tổ chức thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố theo thẩm 
quyên. 

6. Tham gia các bước thực hiện theo quy định tại Quy trình này. 

Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã 

1. Xác nhận vào đơn đê nghị của người đăng ký thuê, thuê mua, mua nhà ở 
thuộc sở hữu Nhà nước vê đối tượng, điêu kiện vê tình trạng sử dụng nhà đất ổn định, 
tình trạng tranh chấp nhà đất, tình hình quy hoạch, thu hồi đất (nếu có). 
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2. Phối hợp với đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng thông tin về các dự 
án nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan việc 
cho thuê, thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn. 

3. Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong quản 
lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

4. Tổ chức cưỡng chế thi hành thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố theo thẩm quyền. 

Điều 28. T rách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

1. Tiếp nhận nhà ở tự quản được chuyển giao để quản lý ký hợp đồng thuê nhà 
hoặc bán nhà và quản lý vận hành theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP và 
Thông tư số 14/2013/TT-BXD. 

2. Thực hiện cho thuê, quản lý sử dụng và vận hành nhà ở theo nhiệm vụ được 
giao hoặc theo hợp đồng ký kết với cơ quan quản lý nhà ở. 

3. Quản lý chặt chẽ các diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa bán trong 
khuôn viên nhà ở; 

4. Lập và lưu trữ hồ sơ có liên quan đến quá trình quản lý sử dụng, vận hành, 
bảo trì nhà ở; trường hợp không đủ hồ sơ theo quy định, thì bổ sung, khôi phục, đo vẽ 
lại; có trách nhiệm báo cáo và cung cấp các hồ sơ phát sinh, bổ sung để cơ quan quản 
lý nhà ở lưu trữ theo quy định. 

5. Dự trù kinh phí sửa chữa, bảo trì, vận hành nhà ở định kỳ hàng năm báo cáo 
Sở Xây dựng và lập kế hoạch tổ chức bảo trì hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo phương 
án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý sử 
dụng, vận hành, cải tạo sửa chữa nhà ở để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến 
nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

7. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy 
ban nhân dân phường, xã, thị trấn trong việc bảo đảm an ninh, trật tự cho người thuê, 
thuê mua, mua nhà ở theo quy định. 

8. Thực hiện thu hồi nhà ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

9. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc ký hợp đồng thuê nhà, 
việc quản lý sử dụng, vận hành nhà ở theo thẩm quyền, theo hợp đồng đã ký kết hoặc 
đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền 
theo quy định. 
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10. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng quý cho Sở Xây dựng về tình hình quản lý, 
cho thuê, thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Điều 29. Điều khoản thi hành 

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy trình này. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp 
thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố để 
xem xét chỉ đạo giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật 
và tình hình thực tiễn./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín 
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Phụ lục 1: Tiêu chí chấm điểm thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 
của Uỷ ban nhân dân thành phố về Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán 

nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 
THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 7 • • 

STT Tiêu chí chấm điểm (tối đa 100 điểm) Số điểm 

1 Tiêu chí khó khăn về nhà ở (tối đa 40 điểm): 
- Chưa có nhà ở (thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này). 
- Có nhà ở (thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm 
b Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này). 

40 

30 

2 Tiêu chí về đối tượng (tối đa 30 điểm): 
- Đối tượng 1 (quy định tại các Điểm a, b, c, g Khoản 1 Điều 12 
của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP). 
- Đối tượng 2 (quy định tại các Điểm d, đ, e, h, i Khoản 1 Điều 
12 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP). 

30 

20 

3 Tiêu chí ưu tiên khác (tối đa 10 điểm): 
- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1 
- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 
người thuộc đối tượng 2 
- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 
Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu 
chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang 
điểm cao nhất. 

10 
7 

4 

4 Tiêu chí do UBND thành phố quy định (tối đa 20 điểm): 
- Nơi công tác và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (tạm trú) của 
người nộp đơn cùng địa bàn quận, huyện với vị trí dự án nhà ở 
xã hội toạ lạc. 
- Hội đồng xét duyệt hồ sơ xem xét theo quy định tuỳ theo tình 
hình hồ sơ thực tế tại thời điểm xét duyệt 

10 

10 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 2: Mẫu đơn ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
thuộc sở hữu nhà nước 

r r * ? 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô: 24/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô về Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà 

nước trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

Hình thức đăng ký1 Thuê Thuê mua 
2 Kính gửi : 

Tên tôi3 là: 
CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số cấp 
ngày / / tại 

Nghề nghiệp4: 

Nơi làm việc5: 

Nơi ở hiện tại: 

Hộ khẩu thường trú số tại: 

Số thành viên trong hộ gia đình6 người, bao gồm: 

1. Họ và tên: CMND 
số là: 

2. Họ và tên: CMND 

số là: 
3. Họ và tên: CMND 

số là: 

4. Họ và tên: CMND 
số là: 

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau : (có Giấy xác nhận về thực 
trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này). 
- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình |-| 

- C ó nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 5 
m2 sàn/người 
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- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung, 
tường, mái) 

Tôi làm đơn này đê nghị được giải quyết 01 căn hộ nhà ở xã hội theo hình 
thức : tại dự án: 

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước vê quản lý, sử dụng nhà ở 
xã hội, cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật vê các nội dung đã kê khai./. 

ngày tháng năm 
Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

1 Đánh dấu vào ô mà người đứng tên có nhu cầu đăng ký. 
2 Ghi tên đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở. 
3 Người đứng đơn đăng ký. 
4 Neu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghê nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã 
nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu. 
5 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
6 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết 
đơn. 
7 Người đứng đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình. 
8 Ghi thuê hoặc thuê mua và địa chỉ nhà ở cần thuê, thuê mua 
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Phụ lục 3: Mẫu Giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua 
và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở ĐỂ ĐĂNG KÝ 
THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC1 

2 Tên cơ quan, đơn vị : 

xác nhận: 

Ông (bà): 

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số cấp 
ngày / / tại 

Hiện đang công tác tại: Thuộc đối 
3 tượng : Thực trạng về nhà ở 

hiện nay như sau4: 

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình • 

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 5 m2 sàn/người n 

- Có nhà ở nhưng bị hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện tích khuôn viên 
đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép 
cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. ũ 

,ngày tháng năm 
Thu trưởng cơ quan, đơn vị 

(ký tên và đong dấu) 

1 Mẫu giấy này áp dụng cho đối tượng quy định tại các Điểm b, c và đối tượng đã trả lại nhà công vụ 

mà vẫn đang công tác quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 14/2013/TT-BXD. 
2 

Ghi tên cơ quan, đơn vị nơi người có đơn đang làm việc. 
3 

Ghi rõ người có đơn thuộc đối tượng quy định tại Điểm b hoặc Điểm c hoặc Điểm g Khoản 1 Điều 6 của 
Thông tư (như là cán bộ, công chức, viên chức hoặc là sỹ quan, quân nhân thuộc lực lượng vũ 

trang ....) 

4 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người viết đơn để đánh dấu vào một trong 3 ô cho phù hợp. 
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Phụ lục 3a: Mẫu Giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua 
và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THựC TRẠNG NHÀ Ở ĐỂ ĐĂNG KÝ 
THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC1 

Kính gửi2: 

Họ và tên chủ hộ3: 
Nơi ở hiện tại: 

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại4: 

Số sổ hộ khẩu nơi cấp 
Số thành viên trong hộ gia đình người. 
Thuộc đối tượng 5: 
Mức thu nhập6: 

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình tôi như sau7: 
- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình • 

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 5 m • 
sàn/người 

- Có nhà ở nhưng bị hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện n 
tích khuôn viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối 
thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định 
của UBND cấp tỉnh. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

, ngày tháng năm 
Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình8: 

TM. UBND phường 
Chủ tịch 

(ký tên, đóng dấu) 
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1 Mẫu giấy này áp dụng cho đối tượng quy định tại các Điểm a, d, đ, e, i và đối tượng đã trả lại nhà công vụ do 
nghỉ hưu nêu tại 

Điểm g Khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 14/2013/TT-
BXD. 
2 Gửi Uỷ ban nhân dân cấp phường nơi người viêt đơn đăng ký hộ khâu thường trú hoặc nêu không ở tại nơi 
đăng ký hộ khâu thường trú thì gửi Uy ban nhân dân cấp phương nơí người viêt đơn đăng ký tạm trú. 
3 Ghi tên chủ hộ theo sổ hộ khâu đã đăng 
ký. 
4 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khâu thường trú của người viêt đơn hoặc ghi địa chỉ nơi đăng 
ký tạm trú. 
5 Ghi rõ người có đơn thuộc đối tượng theo quy định (ví dụ như là người có công với cách mạng hoặc là công nhân 
hoặc là người thu nhập thấp....). 
6 Mục này chỉ ,áp dụng để người thu nhập thấp quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 14/2013/TT-
BXD tự khai về 
thu nhập của bản thân và phải cam đoan tự chịu trách nhiệm về mức thu nhập đã 
khai nay. 
7 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người viêt đơn để đánh dấu vào 1 trong 3 ô 
cho phù hợp. 
8 UBND cấp phường nơi người có đơn đăng ký hộ khâu thường trú hoặc đăng ký tạm trú phải xác nhận rõ thực 
trạng của nhà ở là thuộc 1 trong 3 diện mà người có đơn đã khai, nêu là nhà ở hư hỏng thì phai xác nhận rõ hư hỏng 
các phần nhà nào (khung, tường, mái.) hoặc nhà ở không thuộc diện trên và có ký tên, đóng dấu. 
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Phụ lục 4: Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 
của Uỷ ban nhân dân Thành phố về Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở 

thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc 
lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
Số /HĐ 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ 
vê quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ vê quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà 
nước; 

Căn cứ đơn đê nghị thuê nhà ở của ông (bà) đê ngày 
tháng năm 

Căn cứ Quyết định số1 ; 

Căn cứ2 , 

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): 
- Ông (bà): Chức vụ: 

- Đại diện cho: 

- Địa chỉ cơ quan: 

- Điện thoại: Fax: 

- Tài khoản: tại Ngân hàng: 

BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê): 
- Ông (bà): là đại diện cho các thành 

viên cùng thuê nhà ở có tên trong phụ lục số 01 đính kèm theo hợp đồng này. 

- Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) cấp 
ngày / / , tại -
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Hộ khẩu thường trú: 

- Địa chỉ liên hệ: 

- Điện thoại: 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở xã hội dùng cho mục đích để ở 

và sinh hoạt của hộ gia đình với các nội dung sau đây: 

Điêu 1. Đặc điểm chính của nhà ở cho thuê 
1. Loại nhà ở (ghi rõ căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ...) 
2. Địa chỉ nhà ở: 

22 3. Tổng diện tích sàn nhà ở: m , trong đó diện tích chính là m , 
diện tích phụ là m2. 

3 2 2 4. Diện tích đất : m , trong đó sử dụng chung là m , sử dụng riêng 
là: m2 

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này) 

Điêu 2. Giá thuê nhà ở, các chi phí liên quan và phương thức, thời hạn thanh 
toán 

1. Giá thuê nhà ở là đồng/01 tháng (I) 

(Bằng chữ: ). 
Giá thuê này đã bao gồm chi phí về bảo trì nhà ở. Giá thuê nhà ở sẽ được điều chỉnh 

khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá thuê. Bên cho thuê có trách nhiệm thông 
báo giá thuê mới cho Bên thuê trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng. 

2. Số tiền thuê nhà được giảm là đồng/tháng (II) 

(Bằng chữ: đồng/tháng) 

Áp dụng theo quy định tại Điều của Nghị định số 34/2013/NĐ- CP và 
Điều tại Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ . 

3. Số tiền thuê Bên thuê phải trả là: 
(I) - (II) = đồng/tháng 

(Bằng chữ: đồng/tháng) 
4. Các chi phí về quản lý vận hành nhà ở, chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại 

và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này 
không tính vào giá thuê nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Phương thức thanh toán: Bên thuê có trách nhiệm trả bằng (ghi rõ là trả bằng 
tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản) : 

6. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà ở vào ngày hàng tháng. 
Các chi phí quản lý vận hành nhà ở và các chi phí khác Bên thuê thanh toán theo 

thời hạn thỏa thuận với bên cung cấp dịch vụ. 
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Điều 3. Thời điểm nhận giao nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở 
1. Thời điểm giao nhận nhà ở: ngày tháng năm 

2. Thời hạn cho thuê nhà ở là 05 năm, kể từ ngày tháng năm Trước khi 
hết thời hạn hợp đồng 03 tháng, nếu Bên thuê có nhu cầu tiếp 

tục thuê nhà ở thì có đơn đề nghị Bên cho thuê ký gia hạn hợp đồng thuê nhà ở. Căn 
cứ vào đơn đề nghị, Bên cho thuê có trách nhiệm xem xét, đối chiếu quy định của pháp 
luật về đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở để thông báo cho Bên thuê biết ký gia hạn 
hợp đồng thuê theo phụ lục số 3 đính kèm theo hợp đồng thuê này; nếu Bên thuê 
không còn thuộc đối tượng, đủ điều kiện được thuê nhà ở tại địa chỉ quy định tại 
Khoản 2 Điều 1 của hợp đồng này hoặc không còn nhu cầu thuê tiếp thì hai bên chấm 
dứt hợp đồng thuê và Bên thuê phải bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê trong thời hạn 
quy định tại hợp đồng này. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê 
1. Quyền của Bên cho thuê: 

a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về 
quản lý sử dụng nhà ở cho thuê; 

b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền nhà theo đúng thời hạn đã cam kết và các chi phí khác 
cho bên cung cấp dịch vụ (nếu có); 

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do 
lỗi của Bên thuê gây ra; 

d) Thu hồi nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định tại 
Điều 6 của hợp đồng này hoặc khi nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi theo quy định tại Khoản 
2 Điều 23 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP. 

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận... 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 

a) Giao nhà cho Bên thuê đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng 
này; 

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở; 

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý 
sử dụng nhà ở; 

d) Thông báo cho ,Bên thuê những thay đổi về giá thuê, phí dịch vụ quản lý vận hành 
trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng; 

đ) Làm thủ tục ký gia hạn hợp đồng thuê nếu Bên thuê vẫn đủ điều kiện được thuê 
nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở; 

e) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà 
ở cho thuê và giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng này; 

g) Thông báo cho Bên thuê biết rõ thời gian thực hiện thu hồi nhà ở trong 
trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi; 

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận ... 
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Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê 
1. Quyền của Bên thuê: 

a) Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà không phải 
do lỗi của mình gây ra; 

c) Được tiêp tục ký gia hạn hợp đồng thuê nêu hêt hạn hợp đồng mà vẫn thuộc đối 
tượng, đủ điều kiện được thuê nhà ở và có nhu cầu thuê tiêp; 

d) Các quyền khác theo thỏa thuận ... 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 

a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kêt; 

b) Thanh toán đầy đủ đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà ở và các chi phí khác cho 
bên cung cấp dịch vụ trong quá trình sử dụng nhà ở cho thuê; 

c) Sử dụng nhà thuê đúng mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa những hư 
hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

d) Không được tự ý sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở thuê; chấp hành đầy đủ các 
quy định về quản lý sử dụng nhà ở, các quyêt định của cơ quan có thâm quyền về quản lý, 
xử lý nhà ở và giải quyêt tranh chấp liên quan đên hợp đồng này; 

đ) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác sử dụng 
nhà thuê dưới bất kỳ hình thức nào; 

e) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong 
khu vực cư trú; 

g) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy 
định tại Điều 6 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi 
trong thời hạn ngày, kể từ ngày Bên thuê nhận được thông báo của Bên cho thuê. 

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận 

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở 
Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện 

trong các trường hợp sau: 

1. Khi hai bên cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở; 

2. Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng được tiêp tục thuê nhà ở hoặc không 
có nhu cầu thuê tiêp; 

3. Khi Bên thuê nhà chêt mà khi chêt không có ai trong hộ gia đình đang cùng chung 
sống; 

4. Khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do 
chính đáng; 

5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kêt cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê; 

6. Khi Bên thuê tự ý chuyển quyền thuê cho người khác hoặc cho người khác sử dụng 
nhà ở thuê; 



48 CÔNG BÁO/Số 33/Ngày 15-6-2015 

7. Khi nhà ở thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê phải di chuyển ra 
khỏi chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyên hoặc nhà ở thuê nằm trong khu 
vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyên; 

8. Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của 
hợp đồng này (nếu có) hoặc theo quy định pháp luật. 

Điều 7. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp 
1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng 

này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đê mới thì hai bên thỏa thuận 
lập phụ lục hợp đồng, phụ lục hợp đồng này có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. 

2. Các cam kết khác 

3. Trường hợp khi chưa hết hạn hợp đồng mà Bên thuê có nhu cầu chấm dứt hợp đồng 
trước thời hạn thì hai bên thống nhất cùng lập Biên bản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. 
Khi chấm dứt hợp đồng, các bên nhất trí hoàn tất các nghĩa vụ của mỗi bên theo thỏa thuận 
trong hợp đồng này; Bên thuê có trách nhiệm bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê trong 
thời hạn ngày, kể từ ngày ký Biên bản chấm dứt hợp đồng thuê. 

4. Trường hợp các bên có tranh chấp vê các nội dung của hợp đồng này thì hai bên 
cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương 
lượng được thì có quyên yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 
Hợp đồng này có thời hạn 05 năm và có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết. Hợp đồng 

này có ....trang được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 
01 bản gửi cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./. 

BÊN THUÊ NHÀ Ở 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở 
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, 

chức vụ của người ký) 
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Phụ lục 1 

Tên các thành viên trong hợp đồng thuê nhà ở số ngày /..../ 
bao gồm: 

STT Họ và tên thành viên trong 
Hợp đồng thuê nhà ở 

Mối quan hệ với người 
đại diện đứng tên ký 
hợp đồng thuê nhà ở 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Văn A 
Số CMND: 

Đứng tên ký hợp 
đồng thuê nhà ở 

2 
Nguyễn Thị B 
Số CMND: 

Vợ 

3 
Nguyễn Văn C 
Số CMND: 

Con đẻ 

Ghi chú: Chỉ ghi tên các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên. Phụ lục này được đóng dấu xác 
nhận của Bên cho thuê nhà ở. 
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Phụ lục 2: Gia hạn hợp đồng thuê nhà ở 
Hôm nay, ngày tháng năm Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết 

phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà ở theo hợp đồng thuê nhà số 
ký ngày ..../..../ với các nội dung sau đây: 

1. Họ và tên người tiếp tục được thuê nhà ở: 
- Họ và tên6: CMND số là: 
- Họ và tên: CMND số là: 
- Họ và tên: CMND số là: 
- Họ và tên: CMND số là: 

Giá thuê nhà ở: 
a) Giá thuê nhà ở là Việt Nam đồng/ tháng (I) 
(Bằng chữ: Việt Nam đồng/tháng). 
b) Số tiên được miễn, giảm là Việt Nam đồng/tháng (II)7 

(Bằng chữ: Việt Nam đồng/tháng). 
c) Số tiên thuê phải nộp là: (I) - (II) = Việt Nam đồng/tháng 
(Bằng chữ: Việt Nam đồng/tháng). 
Giá thuê nhà ở này được tính từ ngày tháng năm.. 
3. Thời hạn thuê nhà ở: 
Thời hạn thuê nhà ở là tháng (năm), kể từ ngày /..../ 
4. Cam kết các Bên 
a) Các nội dung khác trong hợp đồng thuê nhà số ký ngày../../ vẫn có 

giá trị pháp lý đối với hai bên khi thực hiện thuê nhà ở theo thời hạn quy 
định tại phụ lục gia hạn hợp đồng này. 

b) Các thành viên có tên trong phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà ở này cùng với 
Bên cho thuê tiếp tục thực hiện các quyên và nghĩa vụ đã quy định tại hợp đồng thuê 
nhà ở số ký ngày../ / 

c) Phụ lục gia hạn hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và được 
lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản gửi cho cơ quan quản lý nhà ở để theo 
dõi, quản lý./. 

BÊN THUÊ NHÀ Ở 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở 
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, 

chức vụ của người ký) 
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1 Ghi Quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 
2 

Các căn cứ liên quan đến việc thuê nhà ở (như giấy tờ miễn, giảm tiền thuê nhà ở ). 

Trường hợp là căn hộ chung cư thì diện tích đất là diện tích xây dựng nhà chung cư và đây 
cũng là diện tích sử dụng chung được ghi rõ vào phần sử dụng chung. 
4 Trong trường hợp đối tượng được giảm thì ghi rõ số tiền và Điều, Khoản áp dụng của Nghị 
định 

34/2013/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp không được giảm thì 
ghi tại Khoản 2 Điều 2 của Hợp đồng chữ không. 
5 Hai bên thỏa thuận rõ phương thức và địa chỉ thu nộp tiền thuê nhà ở 

6 Ghi họ tên thành viên từ đủ 18 tuôi trở lên được tiếp tục thuê nhà ở và mối quan hệ với người 
đứng tên hợp đồng thuê nhà ở hoặc người đại diện ký gia hạn hợp đồng (nếu có thay đôi người 
đứng tên hợp đồng) 
7 ~ , Nếu Bên thuê được miễn, giảm tiền thuê nhà ở thì ghi rõ số tiền được miễn, giảm; nếu không 
được miễn, giảm thì ghi rõ là không 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 08/2015/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2015 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố 

Hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đã khiến tình hình thời tiết, khí tượng -
thủy văn trong những năm gần đây diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, bão 
có cường độ mạnh, siêu bão xuất hiện nhiêu hơn (năm 2013 là bão Haiyan; năm 2014 
là bão Hagupit). Trong năm 2014, trên biển Đông xuất hiện 5 cơn bão, 01 cơn áp thấp 
nhiệt đới. Trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 7 đợt lốc xoáy và mưa giông, có 5 đợt 
triêu cường lớn có đỉnh triêu vượt mức báo động cấp III, trong đó đợt triêu cường 
giữa tháng 10 năm 2014 có đỉnh triêu cường cao nhất (đạt 1,68 m tại trạm Phú An 
vào ngày 10 tháng 10 năm 2014, bằng với đỉnh triêu năm 2013). Thiên tai đã gây sập 
đổ, tốc mái nhiêu căn nhà, ngã đổ cây xanh, hư hỏng hệ thống điện, làm ngập úng các 
khu vực trũng thấp, ven sông, rạch và nhiêu tuyến đường giao thông, gia tăng nguy 
cơ sạt lở bờ sông. Dự báo trong năm 2015, tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết 
nguy hiểm, nhất là các loại thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triêu cường, 
lốc xoáy, sạt lở, hạn hán... sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. 

Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 
của Ủy ban nhân dân Thành phố vê tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố, các Sở - ban - ngành, đoàn thể Thành phố 
và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn đã triển khai thực hiện tốt các 
nội dung được phân công theo phương châm "bốn tại chỗ" và "ba sẵn sàng". Nhờ đó 
đã dự báo và tổ chức phòng tránh kịp thời, nhanh chóng huy động lực lượng, vật tư, 
kinh phí để khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, giúp nhân dân ổn định đời 
sống và sản xuất trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một 
số tồn tại, hạn chế, công tác chỉ đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, công 
tác phối hợp giữa các đơn vị đôi khi còn lúng túng, chưa nhịp nhàng, nhất là đối với 
các địa phương lân cận Thành phố, khó khăn vê nguồn vốn cũng ảnh hưởng đến tiến 
độ thực hiện các dự án. 
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Để tiếp tục chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu 
thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể 
Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn triển khai thực 
hiện tốt các nội dung sau đây: 

1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở, ban, 
ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết, đánh 

giá, rút kinh nghiệm vê công tác chỉ đạo, điêu hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, 
tìm kiếm cứu nạn; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc 
mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, 
yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điêu 
hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ 
sở, nhất là các địa bàn xung yếu. 

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai, Chương trình hành 
động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 
trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31 
tháng 12 năm 2008 và Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố); Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành 
phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 
5565/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố). 
Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo, đê xuất Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, giải quyết. 

3. Thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn các cấp (Thành phố, quận - huyện, phường - xã, thị trấn) theo quy 
định tại Luật Phòng chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 
năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật 
Phòng, chống thiên tai; trong đó cơ cấu những thành viên thuộc các đơn vị có trách 
nhiệm liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, 
tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyên địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, 
điêu hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở 
mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó 
hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. 
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4. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố: 

a) Căn cứ vào Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn 
Luật có liên quan (Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai), giao Cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố khẩn trương 
nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các văn bản có liên quan để thực hiện theo 
đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của Thành 
phố, đảm bảo công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của 
Thành phố đạt hiệu quả cao nhất. 

b) Thường xuyên rà soát việc thực hiện nội dung Chỉ thị này của các địa 
phương, đơn vị để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn nhằm hoàn thành tốt các công việc 
được giao. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, quận - huyện thực 
hiện tốt kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả 
thiên tai. Điều chỉnh, bổ sung toàn diện các phương án phòng, chống, ứng phó giảm 
nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát hợp với tình hình thực tế của Thành phố. 
Nghiên cứu đề xuất phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão để chủ động phòng, tránh 
giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra; đồng thời xây dựng bản đồ cảnh báo ngập 
lụt, nước dâng do ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão giúp nhân dân chủ động di dời, 
tránh trú an toàn. 

c) Chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và 
quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2015 trên địa bàn Thành phố. Tăng 
cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ 
năng phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu cho mọi tầng lớp nhân dân Thành phố 
dưới nhiều hình thức (tổ chức lớp tập huấn, phát hành Sổ tay, Cẩm nang, tờ bướm...) 
nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong việc chủ động phòng, tránh thiên tai 
được an toàn, hiệu quả. Tập trung đúng mức tại các địa bàn xung yếu, đối tượng dễ bị 
tổn thương như: người khuyết tật, người già, phụ nữ, trẻ em khi thiên tai xảy ra. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Điều hành Chương 
trình chống ngập nước Thành phố, các quận - huyện rà soát, phân loại và đề xuất Ủy 
ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình phòng, chống 
thiên tai mang tính cấp bách trong năm 2015 theo hướng đảm bảo tính hiệu quả sử 
dụng lâu dài. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân 
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các quận - huyện rà soát, kiểm tra, thống kê các phương tiện, trang thiết bị phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện có của Thành phố và đề xuất đầu tư bổ sung 
số lượng, chủng loại cần thiết theo nhu cầu của Thành phố trong năm 2015 theo 
hướng hiện đại để thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; 
lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và chữa 
cháy Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, thực tập thành thạo các 
phương tiện, trang thiết bị hiện có; diễn tập các phương án phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố, trong đó chú trọng đến các địa bàn trọng 
điểm, vùng ven sông nước, khu vực trường học, kể cả cấp huyện, cấp xã để nâng cao 
năng lực tổ chức thực hiện ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng 
chuyên trách và lực lượng xung kích tại cơ sở. 

e) Kiểm tra, giám sát việc triển khai đưa vào sử dụng mạng lưới các trạm khí 
tượng, trạm đo mưa và trạm đo mực nước trên địa bàn Thành phố trong năm 2015 
theo Đề án được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Công văn số 
5710/UBND-CNN ngày 04 tháng 11 năm 2014 do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực 
Nam Bộ thực hiện để công tác dự báo mưa, triều, lũ và các hiện tượng thời tiết xấu 
được đầy đủ, chính xác phục vụ việc thông tin cảnh báo kịp thời các ảnh hưởng của 
thiên tai nhằm giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành 
phòng, tránh, ứng phó thiên tai được chủ động và đạt hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu 
đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hệ thống cảnh báo giông sét trên địa bàn Thành phố. 

g) Tổ chức thực hiện quy trình nhắn tin cảnh báo thiên tai cho nhân dân trên địa 
bàn Thành phố biết để chủ động phòng, tránh khi có thiên tai xảy ra. 

h) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công 
nghệ, các Trường, Viện nghiên cứu tính toán xác định mô hình dự báo ảnh hưởng của 
sóng thần, nước dâng do bão mạnh, siêu bão đến địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(cường độ, phạm vi, mức độ ảnh hưởng) để làm cơ sở xây dựng phương án chủ động 
ứng phó với sóng thần, bão mạnh, siêu bão sát hợp với điều kiện thực tế của Thành 
phố. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nội 
dung này kịp thời và hiệu quả. 

i) Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng -
Phước Hòa, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị, địa phương liên quan quyết 
định vận hành điều tiết tích, xả lũ của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An hợp lý nhằm chủ 
động giảm lũ cho hạ du; trong tình huống bất thường tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban 



56 CÔNG BÁO/Số 33/Ngày 15-6-2015 

nhân dân Thành phố quyết định việc vận hành hồ theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014 vê việc ban hành 
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai trong mùa lũ hàng năm. 
Xây dựng các bản đồ cảnh báo ngập lụt và di dời dân đến nơi an toàn ứng với các cấp 
lưu lượng có khả năng xảy ra khi hồ Dầu Tiếng xả lũ với lưu lượng 600 m3/s và 1.000 
m3/s. 

k) Nghiên cứu, đê xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực 
hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đê án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố. 

l) Chủ trì, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của các nước tiên tiến trên 
thế giới và các quốc gia, các đô thị lớn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai 
trong quản lý, điêu hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù 
hợp với yêu cầu, hiện trạng của Thành phố. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Khi có thiên tai, nhất là bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm trên biển 
Đông, chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh 
Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các đơn vị liên quan lập phương 
án, tổ chức trực ban, nắm chắc diễn biến thời tiết để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp 
thời ứng phó. 

b) Chỉ đạo Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thành 
phố: 

- Tổ chức tập huấn phòng, chống thiên tai cho ngư dân; tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát chặt chẽ việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, phương 
tiện, trang thiết bị đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển. Nắm 
số lượng tàu cá, thuyên viên đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển và ngư 
trường khai thác của tàu cá (đặc biệt là tàu cá đánh bắt xa bờ) để kịp thời hướng dẫn 
di chuyển phòng, tránh thiên tai đến nơi neo đậu an toàn. 

- Nghiên cứu, đê xuất chương trình hỗ trợ cho ngư dân để kết nối hệ thống thông 
tin liên lạc, định vị tàu cá với trạm bờ để kiểm soát tốt tàu cá khi hoạt động đánh bắt 
trên biển. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành liên quan hướng 
dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện có hiệu quả Đê án Quy 
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hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 -
2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Chi Cục Phát triển nông thôn) báo cáo khi có vướng mắc và 
theo định kỳ hàng quý. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành 
liên quan thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện dự án 
củng cố, nâng cấp đê biển Cần Giờ theo Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt Chương trình củng cố, nâng 
cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang. Đây là chương trình lớn, vì vậy 
cần đê xuất giải pháp cụ thể, phân kỳ đầu tư theo khả năng bố trí nguồn vốn thực 
hiện. 

6. Bộ Tư lệnh Thành phố: 

a) Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, 
huấn luyện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt xây 
dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng để 
ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai sát hợp với 
thực tế. 

b) Kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, 
trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi 
xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu (trên biển, cửa biển, cửa sông, 
vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp...). Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ 
trợ, chi viện cho các quận - huyện ngay khi có yêu cầu. 

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố: 

a) Kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyên đánh bắt hải sản khi xuất bến; cập nhật đầy 
đủ các thông tin vê người, tàu thuyên, ngư trường hoạt động khai thác. Kiên quyết 
không cho xuất bến đối với tàu thuyên hết hạn đăng kiểm, tàu thuyên không trang bị 
đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn theo quy định và khi có lệnh cấm tàu thuyên ra 
khơi của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. 

b) Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố và các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kịch bản 
và tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phối hợp cứu nạn - cứu hộ trên sông, trên 
biển. 
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8. Công an Thành phố, Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố: 

a) Xây dựng Kế hoạch phối hợp và bố trí lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an 
toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh 
nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai xảy ra để trộm cắp, 
cướp giật. 

b) Tăng cường lực lượng hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong 
thời gian xảy ra thiên tai, nhất là thời điểm triều cường, mưa lớn gây ngập sâu trên 
diện rộng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện thủy, bộ vận chuyển trang 
thiết bị, vật tư xử lý các sự cố về tràn bờ, bể bờ bao, đảm bảo yêu cầu khắc phục 
nhanh nhất. 

9. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố: 

a) Tổ chức trực tổng Đài 114 và phối hợp Thường trực Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 
Y tế (tổng Đài 115), Công an Thành phố (113) và các doanh nghiệp viễn thông đóng 
trên địa bàn Thành phố tiếp nhận các thông tin cứu nạn, cứu hộ do nhân dân Thành 
phố cung cấp để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sập khi 
xảy ra thiên tai, sự cố tai nạn nhanh chóng và đạt hiệu quả. 

b) Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị thường trực để thực hiện 
nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, sơ tán dân khi xảy ra thiên tai; chủ trì, 
phối hợp với các quận - huyện tổ chức huấn luyện các thao tác, kỹ năng cơ bản trong 
cứu nạn, cứu hộ, cứu đuối, di chuyển nạn nhân cho lực lượng của địa phương. 

10. Sở Giao thông vận tải: 

a) Chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, 
san lấp sông, rạch trái phép; bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ công tác cứu hộ, 
cứu nạn, di dời dân; điều phối, kiểm soát an toàn giao thông thủy, bộ ở khu vực xảy 
ra thiên tai. 

b) Chỉ đạo triển khai phương án, kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cây xanh mục rỗng, 
sâu bệnh trước mùa mưa bão, không để cây xanh ngã đổ khi xảy ra lốc xoáy, giông 
gió, mưa bão làm ảnh hưởng đến tính mạng người dân và ùn tắc giao thông; đảm bảo 
an toàn cho cầu, phà, nhất là các cầu yếu. 

c) Chỉ đạo Khu Quản lý Đường thủy nội địa tiếp tục kiểm tra, rà soát và xác 
định cấp độ sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch để tổ chức cắm biển cảnh báo; đồng thời, 
đẩy nhanh tiến độ các dự án phòng, chống sạt lở đang thực hiện tại các vùng có nguy 
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cơ sạt lở cao và nghiêm trọng nhằm bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân 
theo Đê án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại 
Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 và Thông báo số 361/TB-
VP ngày 17 tháng 4 năm 2015. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố và 
quận - huyện đánh giá nguyên nhân ngập nước và tham mưu, đê xuất Ủy ban nhân 
dân Thành phố các giải pháp quản lý, phòng chống, khắc phục. 

d) Xây dựng kế hoạch dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường 
thủy phù hợp với địa hình Thành phố khi xảy ra thiên tai để kịp thời đáp ứng yêu cầu 
di chuyển dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ. 

đ) Chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh 
doanh tại các bến đò ngang, đò dọc và các phương tiện vận tải hành khách lưu thông 
trên sông, kênh, rạch, tàu cánh ngầm; bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao 
thông đường thủy, không chở quá tải (phương tiện phải được đăng kiểm, có hệ thống 
thông tin liên lạc, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh). 

11. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh 
Thành phố, Cảng vụ Hàng hải Thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức 
ứng phó, khắc phục kịp thời, bảo vệ môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố 
tràn dầu (trên sông, trên biển), động đất, sóng thần. Chủ trì, phối hợp với các sở, 
ngành chức năng kiểm tra các tổng kho xăng dầu, kho chứa hóa chất độc hại, chất 
phóng xạ. để khuyến cáo các chủ cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn 
khi xảy ra thiên tai. 

b) Tập huấn phổ biến kiến thức, tuyên truyên sâu rộng đến nhân dân các tình 
huống và biện pháp ứng phó khi xảy ra động đất, sóng thần. 

c) Chỉ đạo Ban Quản lý các khu chứa rác tăng cường kiểm tra, giám sát các khu 
chứa rác thải, có phương án xử lý sự cố khi có mưa, bão, không để xảy ra tràn, sạt lở, 
bể bờ bao gây ô nhiễm môi trường. 

d) Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, các quận - huyện ven sông Sài Gòn 
và sông Đồng Nai cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Dương, Đồng 
Nai lập kế hoạch phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận 
chuyển cát, sỏi lòng sông để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kiên quyết các trường 
hợp khai thác không phép, trái phép gây sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 
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12. Sở Xây dựng: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện và đơn vị có liên 
quan kiểm tra, hướng dẫn, cảnh báo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải đảm bảo 
an toàn khi thi công xây dựng, lắp đặt, sử dụng giàn giáo và lắp đặt, vận hành cần cẩu 
tại các công trình đang thi công; kiểm tra điều kiện an toàn tại các nhà ở, chung cư 
cũ, xuống cấp; chuẩn bị và thực hiện tốt nhất phương án chống ngập khi mưa bão, 
triều cường đối với các công trình ngầm khi xảy ra thiên tai. 

b) Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, tổ chức, người dân thực hiện 
đúng tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ở, 
chung cư nhằm có khả năng chịu được bão, lốc xoáy, giông gió có cường độ cao và 
khả năng kháng chấn khi có động đất xảy ra. 

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố và quận - huyện xây dựng kế 
hoạch kiểm tra tình trạng xâm phạm hành lang bảo vệ an toàn bờ sông, kênh, rạch 
trên địa bàn Thành phố, tối thiểu là 02 đợt/năm. Báo cáo kết quả kiểm tra và tham 
mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. 

13. Sở Văn hóa và Thể thao: 

a) Thông báo, khuyến cáo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng 
chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm 

đảm bảo an toàn khi có bão, lốc xoáy, giông gió. 

b) Triển khai các biện pháp tuyên truyền nội dung về phòng, chống và giảm nhẹ 
thiên tai tại cộng đồng, ưu tiên các hoạt động huấn luyện bơi cho trẻ em để hạn chế 
đến mức thấp nhất tình trạng đuối nước trên địa bàn Thành phố. 

14. Sở Du lịch: 

Chủ trì, phối hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên yêu 
cầu các doanh nghiệp khi tổ chức sự kiện, du lịch, tham quan, lữ hành phải đảm bảo 
an toàn cho du khách trên tàu du lịch, tàu nhà hàng, tàu cánh ngầm và các tàu chở 
khách du lịch khác; khuyến cáo khách không tắm biển trong điều kiện thời tiết nguy 
hiểm, tuân thủ nghiêm túc nội quy tại các khu du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng. 

15. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông kiểm tra các trạm tiếp sóng 
viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp 
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nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
thông suốt trong mọi tình huống. 

b) Tổ chức triển khai Quy chế phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và Cảnh sát Phòng cháy và chữa 
cháy Thành phố trong việc thực hiện chế độ nhắn tin cảnh báo thiên tai cho nhân dân 
trên địa bàn Thành phố biết chủ động phòng, tránh an toàn và định vị thuê bao di 
động bị nạn đáp ứng nhu cầu cứu nạn - cứu hộ được nhanh chóng, hiệu quả. Đồng 
thời, nghiên cứu đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi Quyết 
định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phục vụ công tác cứu nạn, cứu 
hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin di động trên địa bàn Thành phố 
để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 
2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh. 

16. Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ Thành phố: 

a) Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết, lực 
lượng y tế đáp ứng nhu cầu cứu thương, phòng ngừa bệnh dịch và khắc phục hậu quả 
về sức khỏe, môi trường sau thiên tai đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân. 

b) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang làm tốt công tác kết hợp 
quân - dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. 

c) Lồng ghép vào kế hoạch công tác năm của Hội về phối hợp Sở Y tế và Ủy 
ban nhân dân các quận - huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho lực 
lượng tại chỗ làm công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm thực hiện có hiệu quả 
phương châm "bốn tại chỗ" của địa phương. 

17. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố, Thành Đoàn và quận - huyện tập huấn cho giáo viên các 
cấp học về các kiến thức thiên tai và biện pháp phòng, chống, ứng phó nhằm triển 
khai giảng dạy cho học sinh tại một số quận - huyện trọng điểm chịu ảnh hưởng của 
thiên tai. Lồng ghép chương trình giảng dạy ở các cấp học, các buổi sinh hoạt ngoại 
khóa về tuyên truyền các biện pháp nghiên cứu, ứng phó với thiên tai giúp bồi dưỡng 
nhận thức, hiểu biết cho học sinh, sinh viên. 
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18. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên bố trí vốn cho các công trình 
phòng, chống thiên tai và kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ 
công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có 
thiên tai. 

b) Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố, Sở Tài chính, Trung tâm Điêu hành Chương trình chống 
ngập nước Thành phố và các quận - huyện đê xuất nguồn vốn ưu tiên đầu tư các công 
trình bờ bao phòng, chống triêu cường xung yếu cấp bách trong năm 2015 đảm bảo 
ổn định lâu dài. 

19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để 
trình Ủy ban nhân dân Thành phố chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại 
do thiên tai gây ra; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện giải 
quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai theo quy định hiện hành. 

20. Đê nghị Thành Đoàn: 

Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố và quận - huyện tổ chức các chương trình tập bơi cho các 
em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở địa bàn ven sông, kênh, rạch, không 
để xảy ra tình trạng trẻ em bị đuối nước trên địa bàn Thành phố. 

21. Tổng Công ty Điện lực Thành phố: 

a) Kiểm tra, bảo vệ hệ thống truyên tải, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình 
điện lực; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng các sự cố của đường dây tải điện, 
đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn điện. 

b) Chuẩn bị máy phát điện dự phòng để đảm bảo nguồn điện tại các khu vực bị 
ảnh hưởng của thiên tai. 

22. Trung tâm Điêu hành Chương trình chống ngập nước Thành phố: 

a) Quản lý, duy tu, vận hành có hiệu quả hệ thống thoát nước, các cống kiểm 
soát triêu, van ngăn triêu, trạm bơm theo phân cấp; tổ chức ứng trực, huy động máy 
bơm, thiết bị để kịp thời ứng cứu các điểm ngập nặng phát sinh trong khu vực nội thị. 
Tiếp tục rà soát, lắp đặt van ngăn triêu tại các cửa xả quan trọng, xây dựng tuyến kè 
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tạm để hạn chế tình trạng ngập nước do triêu cường; tăng cường nạo vét thông thoáng 
kênh, rạch, cửa xả để tăng khả năng thoát nước, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập kéo 
dài đối với khu vực nội thị; tổ chức ứng cứu các vị trí ngập nặng khi xảy ra tổ hợp bất 
lợi. 

b) Khẩn trương thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng 
khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008; Đồ án quy hoạch mạng lưới hồ 
điêu tiết phân tán để giảm ngập úng cho Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Kế hoạch 
chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 
2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND ngày 25 
tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố vê thực hiện Kế hoạch theo 
Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố vê Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015. 

23. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Hepza): 

Chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn các kho tàng, nhà xưởng 
trọng yếu. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ven sông phải đê 
phòng tình huống mưa to kết hợp triêu cường gây sạt lở đất ảnh hưởng đến an toàn 
tính mạng cho người lao động. 

24. Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

a) Rà soát, hoàn chỉnh các Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn của quận - huyện; lồng ghép phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão, 
trong đó cần tính toán chi tiết việc huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để di dời 
dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra thiên tai. Đồng thời, hiệp đồng với 
chủ các phương tiện cơ giới, vật tư, thiết bị hiện có trên địa bàn để kịp thời huy động, 
trưng dụng khi cần thiết. Tại các địa điểm tạm cư phải được tổ chức chu đáo, chuẩn 
bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, điêu kiện sinh hoạt, đảm bảo môi 
trường, vệ sinh cho nhân dân. 

b) Ủy ban nhân dân các quận - huyện gồm: quận 12, quận Bình Thạnh, huyện 
Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ tập 
trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm các 
công trình phòng, chống lụt, bão đã có chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố 
trong quý II năm 2015, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; quận - huyện nào 
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thi công chậm trễ dẫn đến tình trạng bể bờ, tràn bờ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất 
của nhân dân phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố. Phối hợp với 
chủ đầu tư các dự án tiêu thoát nước, chống ngập đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt 
bằng để dự án sớm được triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng. Tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch gây sạt lở, 
làm tắc nghẽn dòng chảy, hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn mình quản lý. Chỉ 
đạo Lực lượng Quản lý đê nhân dân tăng cường kiểm tra phát hiện, báo cáo kịp thời 
những vị trí đê bao hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp xử lý, khắc phục, hạn chế 
tình trạng bể bờ, tràn bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản 
xuất của nhân dân. 

c) Ủy ban nhân dân các quận - huyện có các bờ bao loại nhỏ chủ động lập kế 
hoạch huy động lực lượng, sử dụng vật tư tại chỗ, ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách 
của địa phương để duy tu, sửa chữa và gia cố cấp bách các đoạn bờ bao thấp, yếu 
nhằm đảm bảo khả năng ngăn triều cường, xả lũ, không để xảy ra bể, tràn bờ bao gây 
ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, doanh 
nghiệp. 

d) Rà soát, kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư, các hộ dân thực hiện nghiêm túc 
trách nhiệm sửa chữa, gia cố các đoạn bờ bao nằm trong khu đất đang quản lý, sử 
dụng; đảm bảo tính đồng bộ ngăn triều trên toàn tuyến, không để tràn, bể và sạt lở bờ 
bao. Đối với các chủ đầu tư xây dựng dự án hạ tầng, khu dân cư, các hộ dân có đất 
nhưng bỏ hoang không sản xuất, không xây dựng công trình, không bảo vệ, duy tu bờ 
bao trên phần đất của mình, các địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết, phạt hành 
chính, thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của 
pháp luật. 

đ) Hoàn thành thanh quyết toán kinh phí tạm ứng từ nguồn Quỹ Phòng chống lụt 
bão Thành phố để đầu tư công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện còn tồn 
đọng qua các năm để chuyển qua Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố. Triển khai 
việc thu Quỹ Phòng chống thiên tai trong doanh nghiệp và công dân đạt kết quả cao 
theo quy định của Thành phố. 

e) Khẩn trương tổ chức thực hiện các dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh 
thiên tai ở các quận - huyện có liên quan theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 
tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt đề án Quy 
hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 -
2015 và định hướng đến năm 2020. 
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g) Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phối hợp Công ty TNHH MTV Quản lý khai 
thác Dịch vụ Thủy lợi Thành phố đầu tư hoàn thiện các cống kiểm soát triều đảm bảo 
phòng, chống triều cường, bảo vệ an toàn cho đời sống và sản xuất của nhân dân. 

h) Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thường xuyên tổ chức bảo dưỡng, bảo trì 
định kỳ Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại sông Đồng Đình, huyện Cần Giờ 
đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão. Tham mưu trình Ủy ban 
nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (đường, 
cầu cảng, nhà quản lý, nhân sự) phục vụ cho công tác quản lý Khu neo đậu tàu thuyền 
và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khi cho tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão 
theo quy định tại Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của 
Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. 

i) Ủy ban nhân dân các quận - huyện khi xây dựng các công trình công sở, cơ 
quan, trường học cần tính toán đến vấn đề phòng, chống bão để thực hiện kiên cố, 
vừa bảo đảm an toàn cho cơ quan, tổ chức, học sinh, vừa làm nơi tránh trú bão cho 
nhân dân. 

k) Khi có thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương chỉ 
đạo thực hiện việc thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, nhu cầu 
hỗ trợ giống khôi phục sản xuất và quyết định hỗ trợ giống cho từng địa bàn xã -
phường - thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ; báo cáo về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Thành phố. Đồng thời, công khai quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm quyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã - phường -
thị trấn và tại các khu phố, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-
BTC ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công 
khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách đối với các cá nhân, dân cư. 

25. Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố và các cơ 
quan báo chí Thành phố cung cấp thông tin, cảnh báo, dự báo tình hình diễn biến thời 
tiết, thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tăng thời lượng phát sóng 
các chương trình tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa thiên tai để nhân dân biết và 
tự chủ động phòng, tránh, ứng phó an toàn. 

26. Các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đóng trên địa bàn Thành 
phố: 
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a) Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điêu hành 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 
17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyên thông 
vê quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điêu 
hành phòng, chống thiên tai. 

b) Các doanh nghiệp thông tin di động có trách nhiệm tổ chức định vị thuê bao 
di động phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và nhắn tin cảnh báo thiên tai cho nhân 
dân Thành phố theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 
của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin 
phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ và nhắn tin cảnh báo thiên tai qua mạng thông tin 
di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

27. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
Thành phố trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra công tác 
chuẩn bị phòng, chống, ứng phó trước khi thiên tai xảy ra. Chủ trì phối hợp cùng Văn 
phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và các 
Sở, ngành liên quan lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn tại một số quận - huyện trọng điểm. 

28. Các Sở, ban, ngành, Tổng Công ty 90, 91 đóng trên địa bàn Thành phố theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công 
tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong phạm vi đơn vị mình. 
Đồng thời, phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần 
thiết để tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu, chỉ đạo 
của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn Thành phố. 

29. Các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo chế độ 
thông tin, báo cáo, đặc biệt là khi có thiên tai xảy ra và trong những ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp có sự cố thiên tai xảy 
ra trên địa bàn, yêu cầu các quận - huyện phải cử lãnh đạo xuống trực tiếp tại địa bàn 
và báo cáo kịp thời vê Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn Thành phố (thông qua Văn phòng Ban) để tham mưu chỉ đạo, ứng phó đạt 
hiệu quả. Số điện thoại trực ban: (08) 38 297 598; số fax: (08) 38 232 742; (08) 38 
293 027. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Chỉ thị số 
06/2014/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố vê 
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tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành 
phố. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Tổng Công ty 90, 91, cơ 
quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, 
phường - xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Tất Thành Cang 
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